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NUOC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

_ TOA AN NHAN DAN QUAN THANH XUAN
Thanh phan Hoi dong xét xwr so tham gom co:
Tham phan - Chii toa phién toa: Ba Db Thi Diéu Thiy
Céc Hoi tham nhdn dan:

1. Ba Nguyén Thi Hong.

2. Ba Nguyén Thi Ngoc Loan
Thu ky phién toa: Ba Nguyén Ha My - Thu ky Toa an nhan dan quan Thanh Xuén,
Thanh phd Ha Noi
Dai dién Vién Kiém sdt nhin din quan Thanh Xuan tham gia phién toa: Ba
Nguyén Thi Thanh Huyén - Kiém sat vién.

Ngay 12 thang 06 nam 2024, tai tru s6 Toa an nhan dan quan Thanh Xuén xét
xUr so tham cong khai vu 4n hon nhéan va gia dinh thu 1y s6 84/2024/TLST-HNGD
ngay 07 thang 03 nam 2024 vé viéc “Tranh chap ly hon” theo Quyét dinh dua vu
an ra xét xu s6 39/2023/QPXXST-HNGP ngay 09/05/2024, Quyét dinh hodn
phién toa s 53/2024/QDST-HNGD ngay 24/05/2024 giita cac duong su:

1. Nguyén don: Ba Tran Tuyét H, sinh nam 1973,

Noi cu tri: S6 23/3/149 phéd C, phuong T, quan T, Ha Noi - Co mit tai phién toa.

2. Bi don: Ong Nguyén Manh T, sinh nim 1967.

Noi cu tra: S6 23/3/149 phé C, phuong T, quan T, Ha Noi - Véng mat tai phién toa.
NOI DUNG VU AN:

Trong don khéi kién va loi khai trong qud trinh gidi quyét vu dn, nguyén don
- ba Trdn Tuyét H trinh bay:

Ba két hon v6i 6ng Nguyén Manh T trén co s tu nguyén cé dang ky két hon
tai Uy ban nhan dan phuong O, quan D, Ha Noi ngay 09/09/1997. Sau khi két hon,
vo chdng chung sdng tai s6 20, ngd 20 phd H, phuong O, quan D, Ha Noi, sau nay
chuyén vé séng tai s6 23/3/149 C, phuong T, quan T, Ha Noi. Vo chdng chung
song hoa thuan dén thang 08 nam 1998 thi phat sinh mau thuin, nguyén nhan 14 do
bat déng quan diém, vo chong tim duoc tiéng nodi chung. Du ba di ¢b ging nhan



nhin dé ctru van hon nhan nhung khong c6 két qua. Tir khoang 8 nam nay, mic du
vo chong van & chung nha nhung séng ly than, ai & phong riéng ctia nguoi do.

Nay ba xac dinh tinh cam vo chong khong con, cudc séng chung khong co
hanh phtc nén yéu cau Toa an xem xét, giai quyét cho ba dugc ly hon.

- Vé con chung: Ba va éng T c¢6 02 con chung 1a Nguyén Thuy T, sinh ngay
24/07/1998 va Nguyén Manh L, sinh ngay 27/08/2000.

Hién nay cac con chung ctia 6ng ba da trudng thanh, co cude séng riéng nén
ba khong yéu cau Toa an xem Xét, giai quyét viéc giao nudi con.

- Vé tai san chung (g6m ddng sin, bat ddng san) va cac khoan no chung:
Nha dat cta vo chong tai s6 23/3/149 phé C, phuong T, quan T, Ha Noi, ong ba da
tang cho con trai 1a Nguyén Manh L. Nam 2020, anh L d3 ding tén trong gidy
chtng nhan quyén sir dung dat. Ngoai ra, 6ng ba khdng con tai san, nha ¢ chung
nao khac nén nay ly hon, ba khong yéu cau Toa 4n xem xét, giai quyét.

+ V& cac khoan no chung: Ba va 6ng T khong c6 khoan no chung nao.

- Bi don 13 éng Nguyén Manh T ving mit trong toan by qud trinh Toa dn
gidi quyét vu dn, Toa dn di két hop véi dai dién té din phé noi cw tri ghi 1oi
khai ciia ong T nhw sau:

Ong va ba H két hon trén co sd tuy nguyén, c6 ding ky két hon. Trong qué
trinh chung sdng, vg chong c6 phat sinh mau thuin. Nguyén nhan do tinh cach
khéng hop nhau. Mic du vo chdng van ¢ chung mot nha nhung sinh hoat riéng.
Nay ba H xin ly hén 6ng, quan diém cua 6ng la khdng dong y ly hon.

- Vé con chung: Ong va ba H ¢6 02 con chung 1a Nguyén Thuy T, sinh ngay
24/07/1998 va Nguyén Manh L, sinh ngdy 27/08/2000. Do khéng dong ¥ ly hon
nén 6ng khong c6 quan diém gi vé con chung.

- V& tai san chung (gém dong san, bat dong san) va cac khoan ng chung:
Ong va ba H khong c6 tai san, nha & chung va ng chung

Tai phién toa so tham:

- Ba H trinh bay: Ba giir nguyén yéu cau dugc ly hon 6ng T vi xac dinh tinh
cam vg chong khong con; Vé con chung, v & tai san chung, nha ¢ chung, no chung;
Ba H x4c nhan khong c6 va khong yéu cau Toa an giai quyét.

Dai di¢n Vign kiém sdat nhan quan Thanh Xuan tham gia phién toa c6
quan diém:

- Vé viéc tudn theo phdp ludt ciia tham phén, ciia Hoi dong xét xir, thuw ky
To& &n va nhitng nguwoi tham gia t6 tung: V& quan hé phap luat va tham quyén giai
quyét: Tham phan d3 x4c dinh quan hé phap luat 13 tranh chép ly hén giita nguyén
don - ba Tran Tuyét H va bi don - 6ng Nguyén Manh T theo quy dinh tai khoan 1
Piéu 28 B luat t6 tung dan sy. Bi don c6 dia chi cu trd tai quan T nén Toa &n nhan
dan quan Thanh Xuan thu 1y giai quyét 1a dung quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu



39 B luat t6 tung dan sy ndm 2015; Viéc tuan theo phap luat ciia thim phan: Tur
khi thu 1y don va trong qua trinh giai quyét vu an, thim phan da chap hanh dung
quy dinh tai Diéu 48 Bo luat td tung dan syu. Toa an da téng dat van ban td tung
cho cac duong sy theo quy dinh tai Piéu 177 B luat t tung dan su, tién hanh thu
thap chimg ctr theo quy dinh tai cac diéu 97, 98, 101, 104 B9 luat té tung dan su;
V& t6 chirc phién hop kiém tra viéc tiép cén, cong khai ching cr va hoa giai:Toa
an d thong bao mé phién hop kiém tra viée tiép can cong khai chimg cu theo quy
dinh cta phap luat; V& thoi han chudn bi xét xr: Thadm phan d3 tudn tha thoi han
chuin bi xét xur quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 203 Bo luét td tung dan su .

Sau khi ra Quyét dinh xét xir, Toa an chuyén ho so va Quyét dinh dua vy an
ra xét xur cho Vién kiém sat ding thoi han quy dinh tai Diéu 220 Bo luat t6 tung
dan sy va tong dat hop 1& dén duong su;

Viéc tuan theo phap luat cua Hoi déng xét xu, thu ky Toa an: Tai phién toa,
Hoi dong xét xtr da thyuc hién ding quy dinh tai chuong 14 cia B luat td tung dan
su vé phién toa so thim, chap hanh dung cac nguyén tic co ban vé xét xir va thanh
phan Hoi ddng xét xir theo quy dinh ctia phap luat.

Thu ky phién toa da thuc hién dtng nhiém vu, quyén han cua thu ky quy
dinh tai diéu 51 B6 luat td tung dan su.

- Vé viéc tudn theo phdp ludt ciia nguoi tham gia t6 tung: Nguyén don da
chap hanh dung quyén va nghia vu té tung theo quy dinh tai Diéu 70, 71 Bo luét t6
tung dan su, bi don khong chép hanh quy dinh tai Diéu 70, 72 Bo luat to tung dan
su

- Y kién vé viéc gidi quyét vu dn: Sau khi tom tat ndi dung vu an, dai dién
Vién kiém sat nhan dan quan Thanh Xuan dé nghi Hoi dong xét xir cin ctr Diéu
51, khoan 1 Piéu 56 Luat hon nhin va gia dinh nim 2014, Nghi quyét
326/2016/UBTVQH ngay 30/12/2016 cia UBTVQH quy dinh vé an phi, xir: Chap
nhan yéu cau ly hon cta ba Tran Tuyét H d6i voi 6ng Nguyén Manh T, xir cho ba
Tran Tuyét H duoc ly hon 6ng Nguyén Manh T; Vé con chung: Céc con chung ciia
ong ba da truong thanh nén khong xem xét viéc giao nudi con; V& tai san chung,
nha ¢ chung: Khong c¢6 nén khong xét.

NHAN PINH CUA TOA AN:

[1] Vé t6 tung:

- Vé tham quyén, vé quan hé phdp ludt cé tranh chdp: Nguyén don - ba Tran
Tuyét H c6 don xin ly hén d6i dng Nguyén Manh T ¢6 dia chi cu tra tai s6 23
ngach 3 ngd 149 phd C, phuong T, quan T, thanh phd Ha Noi, can ct khoan 1 Pidu
28, diém a khoan 1 Piéu 35, diém a khoan 1 Piéu 39 B6 luit t6 tung dan su, day
1a tranh chdp hon nhan va gia dinh thudc tham quyén giai quyét ciia Toa an nhan
dan quan Thanh Xuan, thanh ph Ha Noi.



- Vé sy ving mdt ciia bi don: Bi don - 6ng Nguyén Manh T di dugc Toa &n
triéu tap hop 1& tham gia phién toa dén lan thir hai nhung vang mat khong c6 1y do.
Can ct diém b khoan 2 Diéu 227 B luat td tung dan sy, Ho1 déng x&t xur xét xu
vang mit bi don theo quy dinh cua phap lut.

[2] Vé ndi dung:

Ba Tran Tuyét H va 6ng Nguyén Manh T két hon trén co sd tu nguyén, c6
dang ky két hon tai Uy ban nhan dan phuong O, quan B, Ha Noi theo Gidy ching
nhan két hon sb 82, quyén s6 01 ngay 09/09/1997. Pay 1a hon nhan hop phap.

Sau khi két hon, vo chong chung sdng tai sb 20, ngd 20 H, phuong O, quan
P, Ha Noi sau d6 chuyén vé s6 23/3/149 C, phuong T, quan T, Ha Noi. Vo chong
chung sdng hoa thuan dén thang 08 nim 1998 thi phat sinh mau thuin, nguyén
nhan mau thuin 1a do bat dong quan diém sdng, khong c6 tiéng noi chung.

Qua trinh giai quyét vu an, 6ng T c6 10i khai khong dong ¥ ly hon. Tuy
nhién, Toa an da triéu tdp nhiéu lan dé tién hanh thu tuc hoa giai giira cac bén
duong sy nhung 6ng T khong dén va ciing khong c6 bat ctr dong thai gi gilp cho
quan hé vo chéng duoc cai thién.

Tién hanh x4c minh tai dia phuong noi 6ng ba cu tri xac dinh dugc, mau
thuan ctia 6ng ba di kéo dai nhiéu nim, t6 dan phé da tién hanh hoa giai nhiéu lan
nhung khong co két qua.

Can ctr vao 101 trinh bay cua cac bén duong su, can ctr vao céc tai liéu, chung
ctr do Toa an thu thap, duoc tham tra tai phién toa, HOi déng x&t xir nhan théy tinh
trang hon nhan cua ba H, 6ng T di tram trong, muc dich hon nhan 13 xay dung mot
gia dinh hoa thuan, hanh phuc khong dat dugc. Can ctr khoan 1 Diéu 56 Luat hon
nhan va gia dinh nam 2014, viéc giai quyét cho dng ba ly hon theo yéu cau cia
nguyén don la co can cu.

V& con chung: Ong ba xac nhan vo chong ¢ 02 con chung 1a Nguyén Thuy
T, sinh ngay 24/07/1998 va Nguyén Manh L, sinh ngay 27/08/2000. Hién nay cac
con chung cta ong ba da truong thanh, c6 cudce song riéng nén Hoi dong xét xur
khong xem xét, giai quyét viéc giao nudi con.

Vé tai san chung (g0m dong san va bat dong san) chung: Ong ba xac nhan
vo chong khdng c6 tai san chung, nha & chung va khong yéu cau giai quyét nén
Hoi dong xét xir khong xem xét.

Vé no chung: Ong ba x4c nhan vo chong khong c6 no chung, khéng yéu cau
giai quyét nén Hoi dong xét xir khong xét.

[3] Vé &n phi: Can ct khoan 4 diéu 147 B6 ludt t6 tung dan su; khoan 1 Diéu
24, diém a khoan 5 DPiéu 27 Nghi quyét 326/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy
ban thudng vu Québc hoi; Muc 1.1 khoan 1 Phan II Danh muc mirc 4n phi, 1& phi
Tda an Ban hanh kém theo Nghi quyét: Ba H phai chiu 300.000 dong an phi ly hon
so tham.



[4] Vé quyén khang cdo: Cac duong su c6 quyén khang cdo ban an theo quy
dinh tai cac Diéu 271, Diéu 273 B6 luat tb tung dan su.
Vi cac lé trén:

QUYET DINH:

Cin ct khoan 1 Diéu 51, khoan 1 Piéu 56 Luat hon nhan va gia dinh nam
2014;

Cian ctr khoan 1 Diéu 28, diém a khoan 1 Diéu 35, diém a khoan 1 Diéu 39,
khoan 4 Diéu 147, Diéu 271, Diéu 273 B6 luét t6 tung dan su;

Cin ctr khoan 1 Piéu 24, diém a khoan 5 Piéu 27 Nghi quyét 326/2016/
UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ctia Uy ban thuong vu Qudc hoi; Muyc 1.1 khoan 1
Phan II Danh myc mtc an phi, 1& phi Toa 4n Ban hanh kém theo Nghi quyét
326/UBTVQH14,

Tuyén Xi:

[1]. Chip nhan yéu cau ly hon cta ba Tran Tuyét H d6i véi dng Nguyén
Manh T.

Xtr cho ba Tran Tuyét H dugc ly hon 6ng Nguyén Manh T.

[2]. Vé con chung: Ong ba c6 02 con chung l1a Nguyén Thuy T, sinh ngay
24/07/1998 va Nguyén Manh L, sinh ngay 27/08/2000.

Hién nay cac con chung ctia 6ng ba da truong thanh nén Toa an khong xem
Xét viéc giao nudi con,

[3]. Vé tai san chung (gdm dong san va bat dong san chung), cac khoan ng
chung: Ong ba xac nhan khong co, khong yéu ciu giai quyét nén Toa an khong
xem xét

[4]. V& an phi: Ba H phai chiu 300.000 dong an phi ly hon so tham, khau trir
vao s tién tam g an phi 300.000 dong ba H di nop theo Bién lai thu tién tam
g an phi, 18 phi Toa an s6 0012923 ngay 07/03/2024 cta Chi cuc Thi hanh an
dan sy quan T, Ha No6i. Ba H da ndp du an phi.

Trong trudng hop ban an quyét dinh duogc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2
Luat thi hanh 4n dan su thi nguoi dugce thi hanh an dan su, nguoi phai thi hanh an
dan sy c¢6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi
hanh an hodc bi cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai cac Diéu 6,7 va 9 Luat thi
hanh an dan sy, thoi hiéu thi hanh an dugce thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30
Luat Thi hanh an dan su.

[5]. V& quyén khang cdo: Nguyén don c6 quyén khang cdo ban an trong han
15 ngay ké tir ngdy tuyén an so tham.

Bi don vang mit tai phién toa ¢6 quyén khang cdo trong han 15 ngay ké tir
ngay dugc tong dat (hodc niém yét) ban 4n so tham



TM. HOI PONG XET XU SO THAM

Noi nhin : THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA

- Nguoi tham gia t6 tung

- VKSND Q. Thanh Xuéan

- TAND T.P Ha Néi

- VKSND T.P Ha Noi

- Chi cuc THADS Q.Thanh Xuan

- Luu hd so vu én Dé Thi Digu Thity

T/M. HQI PONG XET XU SO THAM

Noi nhdn: THAM PHAN — CHU TQA PHIEN TOA

- Nguoi tham gia t tung
- VKSND Q. Hoang Mai
- TAND T.P Ha Noéi



- VKSND T.P Ha Noi
- Chi cuc thi hanh an dan sy quan Hoang Mai
- Luu ho so vu an

Dé Thi Digu Thiiy



	Ngày 12 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Thanh Xuân xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 84/2024/TLST-HNGĐ ngày 07 tháng 03 năm 2024 về việc “Tranh chấp ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2023...
	Bà kết hôn với ông Nguyễn Mạnh T trên cơ sở tự nguyện có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường Ô, quận Đ, Hà Nội ngày 09/09/1997. Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống tại số 20, ngõ 20 phố H, phường Ô, quận Đ, Hà Nội, sau này chuyển về sống tại s...
	Nay bà xác định tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống chung không có hạnh phúc nên yêu cầu Toà án xem xét, giải quyết cho bà được ly hôn.
	- Về con chung: Bà và ông T có 02 con chung là Nguyễn Thuỷ T, sinh ngày 24/07/1998 và Nguyễn Mạnh L, sinh ngày 27/08/2000.
	Hiện nay các con chung của ông bà đã trưởng thành, có cuộc sống riêng nên bà không yêu cầu Toà án xem xét, giải quyết việc giao nuôi con.
	- Về tài sản chung (gồm động sản, bất động sản) và các khoản nợ chung: Nhà đất của vợ chồng tại số 23/3/149 phố C, phường T, quận T, Hà Nội, ông bà đã tặng cho con trai là Nguyễn Mạnh L. Năm 2020, anh L đã đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng ...
	+ Về các khoản nợ chung: Bà và ông T không có khoản nợ chung nào.
	- Bị đơn là ông Nguyễn Mạnh T vắng mặt trong toàn bộ quá trình Toà án giải quyết vụ án, Toà án đã kết hợp với đại diện tổ dân phố nơi cư trú ghi lời khai của ông T như sau:
	Ông và bà H kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do tính cách không hợp nhau. Mặc dù vợ chồng vẫn ở chung một nhà nhưng sinh hoạt riêng. Nay bà H xin ly hôn ông, qua...
	- Về con chung: Ông và bà H có 02 con chung là Nguyễn Thuỷ T, sinh ngày 24/07/1998 và Nguyễn Mạnh L, sinh ngày 27/08/2000. Do không đồng ý ly hôn nên ông không có quan điểm gì về con chung.
	- Về tài sản chung (gồm động sản, bất động sản) và các khoản nợ chung: Ông và bà H không có tài sản, nhà ở chung và nợ chung

